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Bài 23. 
Năng 
lượng. 
Công cơ 
học

1. Năng 
lượng

Nhận biết: 

– Xác định được các dạng khác nhau của năng 
lượng và  sự  chuyển hoá  giữa  các  dạng năng 
lượng.

1

2.  Công 
cơ học

Nhận biết:  – Phát biểu được định nghĩa, viết 
được  công  thức  tính  công  và  đơn  vị  đo  của 
công.

Thông hiểu: - Hiểu được công thức tính công 
trong các bài tập đơn giản.

1 1

Vận dụng:  -  Vận dụng được công thức  tính 
công

1(TL)

2

1.Khái  niệm 
công suất

Nhận biết:  -Phát  biểu được định nghĩa  công 
suất.

1



2.Công  thức 
tính công suất

Thông hiểu: -Viết được công thức tính và biết 
được đơn vị đo của công suất. 1

3.Liên  hệ  giữa 
công  suất  với 
lực và tốc độ

Nhận biết:  – Biết được biểu thức liên hệ giữa 
công suất với lực và vận tốc. 1

3
Bài 25. 

Động năng, 
Thế  năng

1. Động năng

Nhận biết:  – Phát biểu được định nghĩa, viết 
được công thức tính và biết được đơn vị đo của 
động năng.

Thông hiểu: 

– Hiểu được đơn vị đo của  động năng. 

– Hiểu được biểu thức liên hệ giữa công thực 
hiện lên vật để vật có động năng.

1 1

2.Thế năng

Nhận biết:  – Phát biểu được định nghĩa, viết 
được công thức tính và biết được đơn vị đo của 
thế năng.

Thông hiểu: 

– Hiểu được đơn vị đo của  thế năng. 

– Hiểu được biểu thức liên hệ giữa công thực 
hiện lên vật để vật có thế năng.

1 1

4 Bài 26. Cơ 
năng và 
định luật 

bảo toàn cơ 

1.Sự  chuyển 
hóa  giữa  động 
năng  và  thế 
năng

Nhận biết:

– Phát biểu được định nghĩa cơ năng và đơn vị 
đo của cơ năng. 

–  Viết  được  công  thức  tính  cơ  năng  của  vật 

2



năng.

trong trường trọng lực.

2.Định luật bảo 
toàn cơ năng

–Thông hiểu: 

 Hiểu  định luật bảo toàn cơ năng vào một số 
tình huống thực tế.

2

Vận dụng: 

-  Vận dụng được công thức tính cơ năng và 
định luật bảo toàn cơ năng để giải bài tập

1(TL) 1(TL)

Bài 27. 
Hiệu suất

1.Hiệu suất

Nhận biết:

– Phát biểu được khái niệm hiệu suất. 
1

Thông hiểu: – Hiểu được khái niệm hiệu suất. 1

Bài 28. 
Động 
lượng

1.Động lượng

Nhận biết:

– Phát biểu được định nghĩa của động lượng và 
nêu được đơn vị động lượng.

1

Thông hiểu: Tính động lượng của vật 1

2.Xung  lượng 
của lực

Nhận biết:

– Phát biểu và viết được công thức liên hệ giữa 
lực tác dụng lên vật và tốc độ biến thiên của 
động lượng .

1

Bài 29. 
Định luật 
bảo toàn 

1.Định luật bảo 
toàn  động 
lượng

Nhận biết:

- Phát biểu được định nghĩa hệ kín.

- Phát biểu được định luật bảo toàn động lượng 

2



động lượng

trong hệ kín. 

Vận dụng : 

– Vận dụng được định luật bảo toàn trong một 
số trường hợp đơn giản.

1(TL)

Bài 31. 
Động học 
của chuyển 
động tròn 
đều

1.Mô tả chuyển 
động tròn

Nhận biết: - Nêu được định nghĩa rađian 1

2.Chuyển  động 
tròn  đều.  Tốc 
độ  và  tốc  độ 
góc

Thông hiểu: 

– Vận dụng được khái niệm tốc độ góc.
2

Bài 32. Lực 
hướng tâm 
và gia tốc 
hướng tâm

1.Gia tốc hướng 
tâm

Nhận biết: – Nhận biết được biểu thức gia tốc 
hướng tâm 1

Thông hiểu: 

– Vận dụng được biểu thức gia tốc hướng tâm 1

2.Công thức độ 
lớn  lực  hướng 
tâm

Nhận biết: 

– Nhận biết được biểu thức lực hướng tâm
1

Thông hiểu: 

– Vận dụng được biểu thức lực hướng tâm 1


